UNIT 7: CHEMICAL NOMENCLATURE
Exercise 1: Translate Lesson 5 into Vietnamese
Một hệ thống danh pháp đã được đưa ra vào cuối thế kỷ 18. Các nguyên tố đã biết vẫn được giữ tên cũ của chúng, ví dụ như: bạc, thiếc, vàng, thuỷ ngân, v.v, nhưng các nguyên tố mới được phát hiện thường có tên kết thúc bằng -um nếu chúng là kim loại và -on nếu chúng là phi kim loại, ví dụ: natri, kali, argon.
Tên của các hợp chất được hình thành từ tên của các thành phần của chúng để chỉ ra thành phần có trong chúng. Trong tên của các hợp chất nhị phân, tức là hợp chất của 2 nguyên tố, tên của kim loại đứng trước, sau đó là tên của nguyên tố khác kết thúc bằng -ide, ví dụ như: natri clorua (NaCl), kẽm oxit (ZnO), nhôm oxit (Al2O3).
 Khi một kim loại tạo thành 2 hợp chất với oxi, h biểu thị các trạng thái tương ứng oxi hoá thấp hơn và cao hơn, ví dụ như: đồng (I) oxit (Cu2O), đồng (II) oxit (CuO), sắt (II) oxit (FeO), sắt (III) oxit (Fe2O3. Các muối tương ứng với oxit kim loại được gọi là muối kim loại, ví dụ như đồng (I) clorua, đồng (II) clorua. 
Một cách khác để phân biệt giữa các hợp chất khác nhau của cùng 1 nguyên tố là sử dụng các tiền tố tiếng Hy Lạp cho tên của các nguyên tố. Các tiền tố này như sau: mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octo-. Chúng ta có thể thêm hemi- trong tiếng La-tinh, có nghĩa là một nửa, và sesqui-, nghĩa là một rưỡi và per-. Bằng cách sử dụng các tiền tố này, ta có thể chỉ định các hợp chất, chính xác hơn là sử dụng các tiền tố -ous và -ic, đặc biệt khi tồn tại nhiều hơn 2 hợp chất. Ví dụ về việc sử dụng các tiền tố này, ta có thể đề cập đến carbon monoxide (CO) và carbon dioxide (CO2), photpho triclorua (PCl3) và photpho pentachlorua (PCl5), crom sesquioxit (Cr2O3) và crom trioxit (CrO3), chì hemioxit (Pb2O), hydro peroxyt (H2O2).
Oxit, tạo thành muối axit, được gọi là oxit bazơ; khi kết hợp với nước, oxit bazơ tạo thành bazơ. Chúng chứa kim loại hợp nhất với nhóm nguyên tử -OH (nhóm hydroxyl); do đó chúng được gọi là hydroxit. Vậy NaOH là natri hidroxit, Cu(OH)2 là đồng hydroxit, và các hợp chất Fe(OH)2 và Fe2O3.H2O lần lượt là sắt (II) hydroxit và sắt (III) hydroxit.
Cuối cùng -ous, -ic cũng được áp dụng cho axit, axit -ous chứa ít oxi hơn axit -ic, ví dụ như: axit sunfurơ (H2SO3) và axit sunfuric (H2SO4), axit clorơ (HClO2). Ngoài HClO2 và HClO3, các axit có công thức HClO và HClO4, còn được biết đến, chất trước có tên là axit hipoclorơ, chất sau được gọi là axit pecloric.
Các muối được đặt tên liên quan đến các axit mà chúng được tạo ra theo các quy tắc sau:
1. Nếu tên của axit kết thúc bằng -ous, tên của muối kết thúc bằng -ite, natri clorit (NaCIO2).
2. Nếu tên của axit kết thúc bằng -ic, thì muối tương ứng kết thúc bằng -ate, natri clorat (NaCO,)
3. Nếu tên của axit cũng bao gồm một tiền tố như per- hoặc hypo-, tiền tố là được giữ lại trên tên của muối, natri hypoclorit (NaCIO) và natri peclorat (NaCIO.), theo đó, muối của axit lưu huỳnh được gọi là sunfit, muối của axit sunfuric, sunfat. Muối của axit photpho là photpho, của axit photphoric, photphat, v.v.
Exercise 2: Write the name of the following substances: NaOH, Cu(OH)2, Fe(OH)2, 










Fe2O3.H2O, Fe(OH)3, H2SO3, H2SO4, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, NaClO, NaClO2, NaClO3, NaClO4
	NaOH
	Sodium hydroxide
	Fe(OH)3
	Ferric hydroxide
	HClO2
	Chlorous acid
	NaClO2
	Sodium chlorite

	Cu(OH)2
	Copper dihydroxide
	H2SO3
	Sulfurous acid
	HClO3
	Chloric acid
	NaClO3
	Sodium chlorate

	Fe(OH)2
	Ferrous hydoxide
	H2SO4
	Sulfuric acid
	HClO4
	Perchloric acid
	NaClO4
	Sodium perchlorate

	Fe2O3.H2O
	Hydrated ferric oxide
	HClO
	Hypochlorous acid
	NaClO
	Sodium hypochlorite



